
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

P. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CHÍNH THỨC 

TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 

TỐT 

NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

8 20211QS3640 Nguyễn Thị Quế Anh Nữ 19/08/2002 Đồng Tháp Đạt CD20QS1

QUẢN LÝ 

SIÊU THỊ Chính quy

17 18211LG0841 Vũ Đỗ Trọng Bằng Nam 23/09/2000 Bình Dương Đạt CD18LG1 LOGISTICS Chính quy

25 20211QT1693 La Thị Hồng Chăng Nữ 22/08/2002 Ninh Thuận Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

26 20211KD0568 Nguyễn Thị Chi Nữ 11/10/1997 Thái Bình Đạt CD20KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

27 19211LG3882 Trần Thị Kim Chi Nữ 20/08/2001 Bình Định Đạt CD19LG2 LOGISTICS Chính quy

38 20211LG3916 Nguyễn Ngọc Đài Nam 08/07/2002 Bình Định Đạt CD20LG3 LOGISTICS Chính quy

41 20211KD1695
Nguyễn Trần 

Thị Mỹ Danh Nữ 21/10/2002 Bình Thuận Đạt CD20KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

42 20211QT0582 Phan Thị Ánh Đào Nữ 01/01/2001 Bình Định Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

47 20211QT0899 Mã Văn Vượng Đạt Nam 27/04/2002 Bình Phước Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

52 20211QT4627 Vũ Thị Diện Nữ 08/04/2002 Bình Thuận Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

53 20211QT1668
Trần Huỳnh 

Ngọc Diệp Nữ 17/08/2002 Ninh Thuận Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

64 20211QT0900 Hoàng Minh Đức Nam 28/09/2002 Bình Phước Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

65 19211QT4434 Trần Thị Đức Nữ 09/09/2001 Nghệ An Đạt CD19QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy
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TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 

TỐT 

NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

69 20211KD1969
Nguyễn Thị 

Thùy Dung Nữ 26/03/2002 Bình Thuận Đạt CD20KD2

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

73 20211LG2471
Nguyễn Lê 

Quốc Dũng Nam 06/10/2000 Ninh Thuận Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

74 20211QT0128 Trương Tiến Dũng Nam 19/07/1997 Bình Định Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

85 20211QT0780 Nguyễn Đắc Duy Nam 04/01/2001 Lâm Đồng Đạt CD20QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

86 20211LG2370 Hồ Thị Duyên Nữ 14/02/2002 Bình Thuận Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

90 20211KD0376
Nguyễn Thị 

Trúc Giang Nữ 18/07/2001 Tiền Giang Đạt CD20KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

104 20211LG3662 Phan Thu Hằng Nữ 29/04/2002 Đồng Nai Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

108 20211LG2539 Giang Thị Hồng Hạnh Nữ 15/09/2002 Trà Vinh Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

109 20211QT4333 Huỳnh Lê Thu Hạnh Nữ 26/05/2002 Đồng Nai Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

118 19211QT4647 Phạm Trung Hậu Nam 13/09/1999 Đồng Nai Đạt CD19QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

126 19211QT1404 Hồ Thị Hiếu Nữ 10/06/2001 Bình Thuận Đạt CD19QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

132 20211LG1368 Trần Thị Khánh Hòa Nữ 29/09/2002 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD20LG1 LOGISTICS Chính quy

147 20211LG2473 Ngô Tấn Hưng Nam 10/01/2000 Phú Yên Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

156 19211QT4154 Lê Đình Huy Nam 23/09/1999 Đồng Nai Đạt CD19QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

159 20211QT0581 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 04/05/2001 Đồng Nai Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

160 20211QT3709 Trần Thị Ngọc Huyền Nữ 08/01/2002 Bình Thuận Đạt CD20QT3

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy



TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 

TỐT 

NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

161 20211QT2511 Nguyễn Mỹ Huyền Nữ 19/09/2002 Kiên Giang Đạt CD20QT3

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

175 20211LG0391 Trần Đức Khoa Nam 22/11/2000 Đồng Nai Đạt CD20LG1 LOGISTICS Chính quy

183 20211QT3826 Trần Quang Kiệt Nam 20/02/2001 Quảng Ngãi Đạt CD20QT3

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

184 20211QT0561 Đổng Thị Mỹ Kiệu Nữ 06/07/2001 Ninh Thuận Đạt CD20QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

186 20211QT0310 Đặng Hoàng Kim Nữ 23/12/2001 Long An Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

187 20211LG3327 Phan Thị Thùy Lam Nữ 21/08/2002 Tây Ninh Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

201 20211LG4277 Thân Thị Mỹ Linh Nữ 21/03/2002 Tây Ninh Đạt CD20LG3 LOGISTICS Chính quy

202 19211LG3470 Nguyễn Duy Linh Nam 15/06/2000 Phú Yên Đạt CD19LG2 LOGISTICS Chính quy

203 20211QT1302
Nguyễn Bùi 

Nhật Linh Nam 15/09/2002 Tây Ninh Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

204 20211QT0760 Thạch Thị Mỹ Linh Nữ 14/07/2001 Ninh Thuận Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

213 19211QT1662 Đặng Thị Mai Loan Nữ 04/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD19QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

214 18211QT4261 Đỗ Thị Kim Loan Nữ 20/08/2000 Kon Tum Đạt CD18QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

218 20211QT4511 Phạm Tấn Lộc Nam 26/09/2002 Bình Dương Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

221 20211QT4296 Nguyễn Lợi Nam 14/05/2001 Đăk Lăk Đạt CD20QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

240 20211KD3404
Nguyễn Thị 

Thảo Mai Nữ 17/04/2002 Đồng Nai Đạt CD20KD2

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

241 19211KD4633
Nguyễn Thị 

Ngọc Mai Nữ 06/05/2000 Bình Phước Đạt CD19KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy



TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 

TỐT 

NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

242 20211QT4247 Lê Nguyễn Mai Nữ 05/11/2002 Bình Định Đạt CD20QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

245 20211QT0302 Nguyễn Hoàng Mạnh Nam 08/11/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

249 20211QT0661 Nguyễn Văn Minh Nam 03/09/2001 Bình Phước Đạt CD20QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

251 19211KD0980 Phạm Trà My Nữ 20/09/2001 Long An Đạt CD19KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

253 20211QT0659
Trần Nguyễn 

Trà My Nữ 03/11/2001 Phú Yên Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

254 20211QT3529
Trần Đặng 

Quỳnh My Nữ 02/03/2002 Long An Đạt CD20QT3

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

256 20211QT4524 Trương Thị Sa Na Nữ 17/04/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

270 19211QT4404 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 05/11/2001 Bình Định Đạt CD19QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

285 20211QT2698 Tô Thị Yến Ngọc Nữ 22/10/2002 Tiền Giang Đạt CD20QT3

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

286 18211QT0159 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 14/10/1995 Đồng Nai Đạt CD18QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

291 20211KD4869 Lê Trịnh Thảo Nguyên Nữ 19/11/2002 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD20KD2

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

300 20211QT2796 Nguyễn Thị Kim Nhẫn Nữ 17/07/2002 Quảng Ngãi Đạt CD20QT3

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

313 19211QT4471
Nguyễn Ngọc 

Diễm Nhi Nữ 23/07/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD19QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy



TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 

TỐT 

NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

321 20211QT4428 Lê Vũ Thùy Nhung Nữ 06/12/2002 Kiên Giang Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

324 19211QT1830 Nguyễn Duy Niên Nam 16/01/2001 Bình Định Đạt CD19QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

327 20211KD3224 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 30/09/2000 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD20KD2

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

340 20211QT0690 Trần Đắc Phúc Nam 26/09/1999 Long An Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

345 20211QT4752 Trần Thị Thu Phương Nữ 16/09/2002 Đăk Lăk Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

346 20211QT4882 Trần Thị Lan Phương Nữ 30/05/2002 Đồng Nai Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

347 19211QT4158 Thái Thanh Phương Nữ 03/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD19QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

361 20211QT1424 Lê Phạm Quỳnh Quy Nữ 01/11/2002 Ninh Thuận Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

368 20211KD4276
Nguyễn Trình 

Như Quỳnh Nữ 12/07/2002 Phú Yên Đạt CD20KD2

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

373 20211QT4884 Nguyễn Văn Sang Nam 24/07/2000 Bình Thuận Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

374 20211QT2072 Trần Thái Sang Nam 12/05/2002 Hậu Giang Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

376 20211KD1807 Phùng Thị Sao Nữ 20/10/2002 Đăk Lăk Đạt CD20KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

383 20211QT4892 Nguyễn Văn Sơn Nam 20/09/2001 Bình Định Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy



TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 

TỐT 

NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

386 20211KD4528
Nguyễn Thị 

Bích Sương Nữ 16/02/2002 Bình Thuận Đạt CD20KD2

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

402 18211QT0160
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Thắm Nữ 08/12/1996 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD18QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

409 18211QT3992 Nguyễn Văn Thắng Nam 06/04/2000 Đồng Nai Đạt CD18QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

419 20211LG2443 Trần Minh Thành Nam 19/05/2002 Bình Định Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

421 20211QS4815 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 30/04/2002 Bình Thuận Đạt CD20QS1

QUẢN LÝ 

SIÊU THỊ Chính quy

423 19211QT0902
Nguyễn Thị 

Xuân Thảo Nữ 05/11/2001 Quảng Nam Đạt CD19QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

433 20211QS1239 Nguyễn Thị Dạ Thi Nữ 10/10/2002 Bình Thuận Đạt CD20QS1

QUẢN LÝ 

SIÊU THỊ Chính quy

434 20211QT4747 Võ Thị Minh Thi Nữ 08/10/2002 Bình Thuận Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

435 18211QT3286 Lê Thị Cẩm Thi Nữ 24/10/2000 Đồng Tháp Đạt CD18QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

452 20211KD2376
Nguyễn Thị 

Minh Thoa Nữ 10/11/2002 Bình Phước Đạt CD20KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

455 20211LG3420
Nguyễn Hoàng 

Anh Thư Nữ 20/01/2002 Đồng Nai Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

456 19211QT4552
Nguyễn Thùy 

Anh Thư Nữ 11/01/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD19QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

457 20211QT1885 Nguyễn Từ Anh Thư Nữ 11/04/2002 Ninh Thuận Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

472 20211LG0253 Trương Thị Thủy Nữ 10/07/1999 Bình Định Đạt CD20LG1 LOGISTICS Chính quy

473 20211QT0518 Lý Xuân Thủy Nam 18/07/2001 Bình Phước Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

475 20211QT4484 Hoàng An Thuyên Nam 04/05/2001 Hà Nam Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy



TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 

TỐT 

NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

484 20211LG3034 Tô Khánh Tiến Nam 18/08/2002 Sóc Trăng Đạt CD20LG2 LOGISTICS Chính quy

485 20211QT0670 Bùi Hữu Tiến Nam 16/12/1999 Đồng Nai Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

491 20211QT1740 Nguyễn Trường Tín Nam 02/06/2002 Ninh Thuận Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

492 20211QT0448 Huỳnh Văn Tín Nam 03/05/2001 Bình Định Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

508 18211QT4491 Hoàng Thu Trang Nữ 10/11/2000 Ninh Bình Đạt CD18QT4

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

522 20211QS0022
Nguyễn Hà 

Ngọc Trinh Nữ 27/02/2002 Đồng Nai Đạt CD20QS1

QUẢN LÝ 

SIÊU THỊ Chính quy

529 19211QT0771 Dương Hồ Bảo Trúc Nữ 02/04/2001 Đồng Nai Đạt CD19QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

547 19211KD4285 Chế Thị Cẩm Tú Nữ 01/04/2001 Lâm Đồng Đạt CD19KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

553 18211KD5075 Phạm Thanh Tùng Nam 10/01/1999 Kiên Giang Đạt CD18KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

554 20211QT0336 Lê Thanh Tùng Nam 18/04/1999 Long An Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

561 20211QT3495 Trần Thị Uyên Nữ 02/09/2001 Bình Phước Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

562 20211QT4388 Cao Thu Uyên Nữ 22/04/2002 Đăk Lăk Đạt CD20QT5

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

569 20211QT2133
Nguyễn Thị 

Ngọc Vàng Nữ 09/01/2002 Đồng Tháp Đạt CD20QT2

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

574 20211QT4934 Lê Võ Tường Vi Nữ 15/10/2002 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD20QT6

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy



TT MÃ SV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH

ĐIỀU 

KIỆN 
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NGHIỆP

LỚP NGÀNH HỆ

585 20211QT0866 Giang Tấn Anh Vũ Nam 14/09/2002 Bình Phước Đạt CD20QT1

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

586 19211QT0371 Hoàng Long Vũ Nam 04/10/2000 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD19QT3

QUẢN TRỊ 

KINH 

DOANH Chính quy

588 20211LG2193 Trần Thị Thảo Vy Nữ 27/06/1999 Đồng Nai Đạt CD20LG1 LOGISTICS Chính quy

598 18211LG4603 Bùi Như Ý Nữ 30/06/2000 Bắc Giang Đạt CD18LG1 LOGISTICS Chính quy

600 20211KD3990 Trần Lê Phương Yên Nữ 01/03/2002 Bình Định Đạt CD20KD2

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

603 19211KD2751
Trần Ngọc 

Hoàng Yến Nữ 03/05/2001 Đăk Lăk Đạt CD19KD1

KINH 

DOANH 

THƯƠNG 

MẠI Chính quy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

(đã ký)

Tôn Ngọc Triều


